
PHỤ LỤC 3 
MẪU CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI  

(Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006  của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI  

Chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) là bảng kê được phát hành theo biểu mẫu thống nhất trên toàn quốc để 

cung cấp cho các chủ nguồn thải CTNH thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng theo dõ i, kiểm soát 

CTNH từ khi phát sinh cho đến khi được xử lý, tiêu huỷ an toàn về môi trường. Chứng từ này được kèm theo CTNH để 
xác nhận việc chuyển giao trách nhiệm giữa chủ nguồn thải và chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH. Một bộ 

Chứng từ CTNH gồm 6 liên.  

Tổ chức thực hiện:  

Chủ nguồn thải CTNH xuất một bộ Chứng từ CTNH mỗi khi thực hiện một lần chuyển giao CTNH cho chủ 

vận chu yển, chủ xử lý, tiêu huỷ. Chủ nguồn thải có trách nhiệm bảo đảm chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu huỷ kê khai 

và xác nhận vào Chứng từ khi có chuyển giao CTNH và khi đã hoàn thành xử lý, tiêu huỷ CTNH.  

Hướng dẫn kê khai v à sử dụng Chứng từ CTNH:  

-Số Chứng từ: ghi theo quy định riêng của chủ nguồn thải CTNH.  

 -Mục 1, 2a, 2b và 3: Chủ nguồn thải thống nhất với chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu hu ỷ khai đầy đủ tên, mã 

số QLCTNH, địa chỉ, số điện thoại, fax theo đúng như Sổ đăng ký chủ nguồn thải và Giấy phép QLCTNH đã được cấp. 

Nếu chỉ có một chủ vận chuyển du y nhất thì gạch bỏ Mục 2b.  

 -Mục 4: Chủ nguồn thải thống nhất với (các) chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu hu ỷ khai đầy đủ tên, mã CTNH 

(căn cứ vào Danh mục CTNH do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành), trạng thái tồn tại, số lượng và phương pháp 

xử lý, tiêu huỷ các loại CTNH trong một lần chuyển giao .  

 -Mục 5: Tro ng trường hợp xuất khẩu CTNH, chủ nguồn thải thống nhất với chủ vận chuyển xuyên biên giới 

khai đầy đủ các thông tin về chuyến xuất khẩu.  

 -Mục 7: Cán bộ chịu trách nhiệm tại cơ sở thay mặt chủ nguồn thải ký, ghi họ tên, chức danh và đó ng dấu vào 

cả 6 liên để xác nhận việc đã thống nhất với chủ vận chu yển, chủ xử lý, tiêu huỷ kê khai chính xác các thông tin tại 

mục 1 đến 4 (hoặc 5) trước khi tiến hành chuyển giao .  

 -Mục 6.1: Khi tiếp nhận CTNH từ chủ nguồn thải, người nhận (lái xe ho ặc nhân viên thu gom) thay mặt chủ 

vận chu yển thứ nhất (1) ghi họ tên và ký xác nhận vào Chứng từ. Chủ nguồn thải lưu liên 1 và giao 5 liên cò n lại cho 

chủ vận chuyển thứ nhất.  

 -Mục 6.2: Khi tiếp nhận CTNH từ chủ vận chu yển thứ nhất (1), người nhận (lái xe hoặc nhân viên thu gom) 

thay mặt chủ vận chuyển thứ hai (2) ghi họ tên và ký xác nhận vào Chứng từ. Chủ vận chuyển thứ nhất lưu liên 2 và 

giao 4 liên còn lại của Chứng từ cho chủ vận chuyển thứ hai. Nếu không chuyển giao cho chủ vận chuyển khác, thì chủ 

vận chuyển duy nhất gạch bỏ Mục 6.2, lưu cả liên 2 và liên 3 của Chứng từ.  

 -Mục 6.3: Khi tiếp nhận CTNH từ chủ vận chuyển, người nhận thay mặt chủ xử lý, tiêu huỷ ghi họ tên và ký 

xác nhận vào Chứng từ. Chủ vận chuyển thứ hai lưu liên 3 và giao 3 liên cò n lại cho chủ xử lý, tiêu huỷ.  

 -Mục 7: Cán bộ chịu trách nhiệm tại cơ sở xử lý, tiêu hu ỷ thay mặt cho chủ xử lý, tiêu huỷ ký, ghi họ tên, 

chức danh và đó ng dấu vào cả 3 liên để xác nhận đã hoàn thành việc xử lý, tiêu huỷ an toàn tất cả CTNH bằng các 

phương pháp phù hợp như đã kê khai. Chủ xử lý, tiêu huỷ lưu liên 4 và gửi trả 2 liên còn lại cho chủ nguồn thải trong 

thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngà y hoàn thành xử lý, tiêu hu ỷ.  

 

Chú ý: Trong trường hợp xuất khẩu CTNH, chủ vận chuyển xuyên biên giới gạch bỏ Mục 6.3, lưu liên tương 

ứng và gửi toàn bộ các liên còn lại cho chủ nguồn thải.  

Chủ nguồn thải lưu liên 5 và gửi liên 6 cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải 

trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được liên 5, 6 từ chủ xử lý, tiêu huỷ hoặc từ chủ vận chuyển xuyên 

biên giới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

.................................................... 
CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

SỐ:........................................... 
1. Tên chủ nguồn thải:.................................................................................................Mã số QLCTNH................................ 

Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................................ ĐT:.................................. 

Địa chỉ cơ sở:................................................................................................................................ ĐT:.................................. 

2a. Tên chủ vận chuyển 1:...........................................................................................Mã số QLCTNH................................ 

Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................................ ĐT:.................................. 

Địa chỉ cơ sở:................................................................................................................................ ĐT:.................................. 

2a. Tên chủ vận chuyển 2:...........................................................................................Mã số QLCTNH................................ 

Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................................ ĐT:.................................. 

Địa chỉ cơ sở:................................................................................................................................ ĐT:.................................. 

2a. Tên chủ xử lý, tiêu hủy:.........................................................................................Mã số QLCTNH................................ 

Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................................ ĐT:.................................. 

Địa chỉ cơ sở:................................................................................................................................ ĐT:.................................. 
4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm tờ chứng từ khác nếu không ghi đủ trong một tờ) Tờ số ... trên tổng số ... tờ 

Trạng thái tồn tại Số 

TT 

Tên CTNH 

Rắn Lỏng Bùn 

Mã CTNH Số lượng (kg) Phương pháp xử 

lý, tiêu hủy 

        

        

        

        

        

        

        
 

*Ghi lần lượt (ký hiệu) các phương pháp xử lý, tiêu hủy đối với từng CTNH: Thu hồi/tái chế (TC); Trung hòa (TH); Phân tách/triết/lọc..(PT); Oxy hóa (OH); 

Kết tủa (KT); Hóa rắn/ổn định hóa/thủy tinh hóa...(HR); Lò xi măng (XM); Lò đốt chuyên dụng (LĐ); Sinh học (SH); Chôn lấp (CL); khác (ghi rõ tên phương 

pháp) 

 

5. Xuất khẩu CTNH:   có      Không          Nước nhập khẩu:.......................................... Cảng nhập khẩu:....................................... 

Số phương tiện:......................................... Ngày xuất cảng:........................................... Cảng xuất khẩu:........................................ 

 

6. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và chủng loại CTNH như đã kê khai ở mục 4 

 

6.1. Họ tên người nhận thay mặt chủ vận chuyển 1:...................................... Kỳ:......................................... 

Ngày  Tháng   Năm 

          /           / 

 

6.2. Họ tên người nhận thay mặt chủ vận chuyển 2:...................................... Kỳ:......................................... 

Ngày  Tháng   Năm 

          /           / 

 

6.3. Họ tên người nhận thay mặt chủ xử lý, tiêu hủy:.................................... Kỳ:......................................... 

Ngày  Tháng  Năm 

          /           / 

7. Chủ nguồn thải xác nhận đã thống nhất với chủ vận 

chuyển và chủ xử lý, tiêu hủy kê khai chính xác các thông tin 

ở mục 1 - 4 (hoặc 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Ngày    tháng    năm 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)              /             /  

 

8. Chủ xử lý, tiêu hủy xác nhận đã hoàn thành việc xử lý, tiêu 

hủy an toàn tất cả CTNH bằng phương pháp như kê khai ở 

mục 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Ngày    tháng    năm 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)              /             /  

 

Liên 1&5: Chủ nguồn thải, Liên 2&3: (Các) Chủ vận chuyển, Liên 4: Chủ xử lý, tiêu hủy, Liên 6: 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 


